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Phiếu thông tin số 6 – Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần (Mental 
Health Review Tribunal) 

   

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần (Tòa Tái xét) cung cấp một biện pháp đảm bảo quan trọng để 
bảo vệ quyền của các bịnh nhân không tự nguyện theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần 2000 (Đạo 
luật) (Mental Health Act 2000 (the Act)).  

Chương 12 thành lập Tòa Tái xét, quy định về việc điều hànhTòa Tái xét và nêu các yêu cầu 
về thủ tục. Các vụ việc được tái xét tại Tòa Tái xét, bao gồm cả các thẩm quyền khi tái xét, 
được quy định tại Chương 6 của Đạo luật.  

Thế nào là Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần?  
Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần là một cơ quan độc lập, được lập ra để tái xét các bịnh nhân được 
điều trị không tự nguyện theo Đạo luật. Đây là một cơ quan riêng rẽ có quy mô toàn bang, đứng 
đầu là một Chủ tịch chuyên trách. Các thành viên được bổ nhiệm ở khắp bang Queensland nhằm 
đảm bảo các hội thẩm đoàn có thể được triệu tập ở cấp địa phương.   
 
Hội thẩm đoàn tiêu biểu bao gồm ba thành viên: 
• một luật sư 
• một bác sỹ tâm lý (hay một bác sỹ khác, nếu bác sỹ tâm lý không thể có mặt) và   
• một người có kinh nghiệm hoặc bằng cấp liên quan. 
 
Chủ tịch có thể triệu tập một hội thẩm đoàn lên tới năm người. Những hội thẩm đoàn lớn hơn có 
thể được áp dụng đối với các vụ việc có tính chất gây tranh cãi hoặc phức tạp. Trong những 
trường hợp đặc biệt cũng có thể triệu tập những hội thẩm đoàn chỉ gồm một người (vd. để xử 
những vụ việc khẩn cấp). 
 
Tòa Tái xét tái xét những vụ việc gì? 
Tòa Tái xét tái xét: 
• bịnh nhân có lịnh điều trị không tự nguyện (involuntary treatment order) 
• bịnh nhân có lịnh pháp lý (forensic order) 
• việc tạm giam những bịnh nhân vị thành niên tại các đơn vị an ninh cao  
• tình trạng đủ sức khỏe để hầu tòa đối với các bịnh nhân pháp lý. 
 
Tòa Tái xét cũng quyết định:  
• đơn đề nghị điều trị  
• đơn xin lịnh cung cấp thông tin về bịnh nhân pháp lý  
• đơn xin phép cho bịnh nhân chuyển ra ngoài Queensland  
• các kháng cáo đối với một quyết định của người quản lý cơ sở được phép khám chữa bịnh 

tâm thần không cho phép một người vào thăm bịnh nhân không tự nguyện. 
 
Các phiên tòa được tiến hành ra sao?  
Tòa Tái xét phải tuân thủ các nguyên tắc của công lý và tiến hành các phiên tòa theo cách không 
nghi thức. Tòa Tái xét không bị ràng buộc bởi những quy định về bằng chứng và có thể tự tìm hiểu 
các vấn đề theo cách thức mà Tòa Tái xét xem là phù hợp.   
Các phiên tòa không được tiến hành công khai, trừ khi được Tòa Tái xét chỉ thị.  
 

 



Mental Health Act 2000 

Fact Sheet 6 – Mental Health Review Tribunal 
 
Khi nào lịnh điều trị không tự nguyện hoặc lịnh pháp lý được tái xét?  
Đối với bịnh nhân có lịnh điều trị không tự nguyện, việc tái xét tại Tòa Tái xét được tiến hành trong 
vòng sáu tuần kể từ khi lịnh được lập ra và sáu tháng một lần sau đó. (xem Phiếu thông tin số 3 – 
Điều trị không tự nguyện).   
 
Đối với bịnh nhân pháp lý, việc tái xét được tiến hành sáu tháng một lần kể từ ngày lịnh pháp lý 
được lập (xem Phiếu thông tin số 5 – Các điều khoản pháp lý). 
 
Bịnh nhân có quyền đăng ký xin tái xét tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, Tòa Tái xét có thể bãi 
đơn nếu xét thấy đơn vô nghĩa hoặc không đủ chứng cớ.  
 
Quyền hạn của Tòa Tái xét khi tái xét lịnh điều trị không tự nguyện và lịnh pháp lý là gì? 

Khi tái xét một lịnh điều trị không tự nguyện, Tòa Tái xét xem xét việc các tiêu chí điều trị có áp 
dụng đối với bịnh nhân hay không. Tòa Tái xét phải xác nhận hoặc thu hồi lịnh điều trị không tự 
nguyện. Tòa Tái xét cũng có thể: 
• yêu cầu thay đổi loại lịnh  
• yêu cầu hoặc hủy bỏ việc điều trị ngoại trú giới hạn (nghĩa là nếu loại lịnh là bịnh nhân nội trú)  
• ra lịnh chuyển bịnh nhân tới một cơ sở được phép khám chữa bịnh tâm thần khác.  
 
Khi tái xét một lịnh pháp lý, Tòa Tái xét phải xác nhận hoặc thu hồi lịnh. Tòa Tái xét cũng có thể 
cho phép bịnh nhân được điều trị ngoại trú giới hạn. Tuy nhiên, Tòa Tái xét không thể thu hồi một 
lịnh hoặc cho phép việc điều trị ngoại trú giới hạn trừ khi xét thấy thỏa đáng rằng ‘bịnh nhân không 
đại diện cho một rủi ro không thể chấp nhận được đối với sự an toàn của chính họ và người khác, 
liên quan tới bịnh tâm thần hoặc thiểu năng trí tuệ của bịnh nhân’. 
 
Đơn đề nghị điều trị là gì?  
Có những biện pháp điều trị đặc biệt được quy định trong Đạo luật, bao gồm cả liệu pháp dùng 
điện gây co giật (electroconvulsive). Đối với những biện pháp điều trị này phải có sự chấp thuận 
sau khi đã được thông tin của người có liên quan. Tuy nhiên, liệu pháp dùng điện gây co giật vẫn 
có thể được áp dụng khi không có sự chấp thuận sau khi đã được thông tin của người đó nếu Tòa 
Tái xét phê duyệt đơn đề nghị do bác sỹ tâm lý trình lên.   
 
Trong trường hợp khẩn cấp, liệu pháp dùng điện gây co giật có thể được tiến hành cho tới năm 
ngày khi không có sự phê duyệt của Tòa Tái xét. Trong trường hợp này, tình trạng khẩn cấp đó 
phải được xác nhận bởi bác sỹ tâm lý và người phụ trách y tế của cơ sở y tế điều trị cho bịnh 
nhân. Đơn đề nghị phải ngay lập tức được chuyển lên Tòa Tái xét và trong vòng năm ngày, Tòa 
Tái xét phải tái xét vụ việc này.   
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